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}PHẦN 1

}DIỄN BIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-ASEAN
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Cơ cấu xuất khẩu
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Cơ cấu xuất khẩu

2010Nhóm mặt hàng

Kim 
ngạch
(triệu
USD) Tỷ trọng2015Nhóm mặt hàng

Kim 
ngạch 
(triệu 
USD) Tỷ trọng9T 2016 Nhóm mặt hàng

Kim 
ngạch 
(triệu 
USD) Tỷ trọng

1Gạo 1,707 18.6% 1Điện thoại các loại và linh kiện2,139 11.9% 1Điện thoại các loại và linh kiện1,656 13.1%

2Dầu thô 1,571 17.1% 2Dầu thô 1,423 7.9% 2Máy vi tính và linh kiện1,342 10.6%

3Xăng dầu các loại746 8.1% 3Máy vi tính và linh kiện1,388 7.7% 3
Máy móc thiết bị dụng cụ phụ 
tùng khác 984 7.8%

4
Máymócthiếtbịdụngcụphụ
tùng khác 626 6.8% 4

Máy móc thiết bị dụng cụ phụ 
tùng khác 1,215 6.7% 4

Phương tiện vận tải và phụ 
tùng 713 5.6%

5Sắt thép các loại596 6.5% 5Sắt thép các loại1,210 6.7% 5Sắt thép các loại702 5.5%

6Máy vi tính và linh kiện 520 5.7% 6Gạo 1,026 5.7% 6Hàng dệt may 504 4.0%

7Phương tiện vận tải và phụ tùng323 3.5% 7
Phương tiện vận tải và phụ 
tùng 919 5.1% 7Gạo 420 3.3%

8Hàng dệt may 255 2.8% 8Hàngdệtmay 616 3.4% 8Xăng dầu các loại399 3.2%

9Hải sản 214 2.3% 9Xăng dầu các loại589 3.3% 9Hải sản 373 2.9%

10Sản phẩm từ chất dẻo209 2.3% 10Hải sản 498 2.8% 10
Thủy tinh và các sản phẩm từ 
thủy tinh 366 2.9%

11Cao su 207 2.3% 11
Thủy tinh và các sản phẩm từ 
thủy tinh 452 2.5% 11

Nguyên phụ liệu dệt may da 
giầy 281 2.2%

12Sản phẩm từ sắt thép167 1.8% 12Sản phẩm từ chất dẻo353 2.0% 12Dầu thô 280 2.2%

13Các sản phẩm hóa chất134 1.5% 13
Nguyên phụ liệu dệt may da 
giầy 349 1.9% 13Sản phẩm từ chất dẻo274 2.2%

14Cà phê 133 1.4% 14Sản phẩm từ sắt thép312 1.7% 14Sản phẩm từ sắt thép273 2.2%

15Than đá 121 1.3% 15Các sản phẩm hóa chất306 1.7% 15Cà phê 218 1.7%

16
Thủy tinh và các sản phẩm từ 
thủy tinh 107 1.2% 16Clanhke và xi măng259 1.4% 16Các sản phẩm hóa chất193 1.5%

17
Bánh kẹo và các sản phẩm từ 
ngũ cốc 81 0.9% 17Cao su 243 1.3% 17Clanhke và xi măng186 1.5%

18Giấy và các sản phẩm từ giấy73 0.8% 18Xơ, sợi dệt các loại 226 1.3% 18Thức ăn gia súc và nguyên liệu173 1.4%

19Dây điện và dây cáp điện69 0.8% 19Thức ăn gia súc và nguyên liệu211 1.2% 19Xơ, sợi dệt các loại 160 1.3%

20Giầy dép các loại58 0.6% 20Cà phê 207 1.1% 20Giầy dép các loại154 1.2%

Tổngkim ngạchXN ASEAN củaVN 9,168 100.0% Tổngkim ngạchXN ASEAN củaVN 18,044 100.0%Tổng kim ngạch XN sang ASEAN của VN12,651 100.0%



Cơ cấu nhập khẩu



Cơ cấu nhập khẩu

2010 2015 9T 2016
Xăngdầucácloại Xăng dầu các loại Xăng dầu các loại 
Máy móc, thiếtbị, dụngcụ, 
phụtùng khác

Máy vi tính, spđiệntửvà
linh kiện

Máy vi tính, sp điện tử và linh 
kiện 

Chấtdẻonguyênliệu
Máy móc, thiếtbị, dụngcụ, 
phụtùng khác

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, 
phụ tùng khác 

Máy vi tính, sp điện tử và 
linh kiện Chấtdẻonguyênliệu Hàng điện gia dụng
Sắt thép các loại Gỗvàsảnphẩmgỗ Chấtdẻonguyênliệu
Linh kiện, phụ tùng ô tô Hàng điện gia dụngLinh kiện, phụtùng ô tô
Dầu mỡ động thực vật Linh kiện, phụtùng ô tô Sảnphẩmhoáchất
Kim loại thường khác Hoá chất Ô tô nguyênchiếccácloại
Giấy các loại Sản phẩm hoá chất Hoáchất
Hoá chất Giấy các loại Dầumỡđộngthựcvật



}PHẦN 2

}CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN TỚI 2025



Thành tựu của ASEAN 2015
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Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015

Một thị trường chung
và không gian sản

xuất thống nhất

Hội nhập với nền
kinh tế toàn cầu

Một khu vực kinh tế
cạnh tranh

Phát triển kinh tế
đồng đều

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

Dònghànghóatựdo

Dòngdịchvụtựdo

Dòngđầutưtựdo

Dòngvốntựdo hơn

Dònglaođộngcótay
nghềtựdo

12 ngànhưutiênhội
nhập

Lươngthực, nông
lâm

Chínhsáchcạnhtranh

Bảovệngườitiêu
dùng

Quyềnsởhữutrí tuệ

Pháttriểnhạtầng

Hợptácvềthuế

Thươngmạiđiệntử

Pháttriểndoanh
nghiệpvừavànhỏ

Sángkiếnhộinhập
ASEAN

Cáchtiếpcậnnhất
quánvớicácđốitác
bên ngoài

Củngcốsựtham gia
trong cácmạnglưới
cungứngtoàncầu



} Xóa bỏ hàng rào thuế quan
} Xóabỏhàngrào phi thuế
}-҆ÔÂÉѻÕÔÈÕѹquanchungÖ҈Ébênngoài
}Tựdo hóadịchvụ
}Thừanhậnlẫnnhauvềtiêuchuẩn
}Thuậnlợihóathươngmại
}Tựdo hóađầutưnướcngoài
} Di ÃÈÕÙѻÎÔҔdo ÃҎÁlaoí҆ÎÇ
}Sởhữutrí tuệ

}MuaÓѱÍÃҎÁChínhÐÈҎ

} Chínhsáchcạnhtranh

}M҃ÎÇÔÉѺÎchung

Sự khác biệt giữa AEC và EU



Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025

Một nền kinh tế gắn
kết và hội nhập cao

Một ASEAN toàn
cầu

Một ASEAN cạnh tranh, 
năng động và sáng tạo

Một ASEAN kiên
cường, bao trùm, 

hướng tới con 
người ...

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

Thươngmạihàng
hóa

Thươngmạidịchvụ

Môitrườngđầutư

Hộinhập, ổnđịnhvà
liênkếttài chính

Tạothuậnlợichodi 
chuyểncủalaođộng
có taynghềvà doanh
nhân

Tăngcườngtham gia
chuỗigiátrịtoàncầu

Chínhsáchcạnhtranh
hiệuquả

Bảovệngườitiêu
dùng

Tăngcườnghợptácvề
quyềnsởhữutrí tuệ

Năngsuất, sángtạo, 
nghiêncứupháttriển

Hợptácvềthuế

Quảntrịtốt

Tăngcườngvai
trò doanhnghiệp
vừavànhỏ

Tăngcườngvai
trò khuvựctư
nhân

CácFTA ASEAN+, 
RCEP

Đốithoạivàhợp
tácvớicácđốitác
khác...

Tăng cường kết
nối và hợp tác
chuyên ngành

Pháttriểnkinh tếbền
vữngvà cácvấnđề
mới

Vậntải

Côngnghệthông
tin vàtruyền
thông

Thươngmạiđiện
tử

Nănglượng, khai
khoáng

Lươngthực, nông
lâm

Khoahọccông
nghệ

Đốitác côngtư

Thu hẹpkhoảng
cáchpháttriển

Đónggópcủacác
bên liên quan
vàocácnỗlực
hộinhậpkhuvực





Cơ chế giám sát AEC 2025

}Biểuđánhgiáthựcthi Score Card
}CộngvớiBộChỉsốtácđộng



Cảm ơn sự quan tâm của Quý vị
NếuQuývịcócáccâuhỏicụthể, vui lòng liênhệ:

HoàngVănPhương

TrưởngphòngASEAN

VụChínhsáchthươngmạiđabiên

BộCôngThương

Điệnthoại: 04 22205421

Email: vcstmdb@moit.gov.vn; phuonghv@moit.gov.vn

mailto:vcstmdb@moit.gov.vn
mailto:phuonghv@moit.gov.vn

